Mẫu số 01: DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CNTT
(Kèm theo Công văn số 553/PGDĐT-CNTT ngày 18/9/2017 của Phòng GD&ĐT)

	STT
	Tên đơn vị/trường học
	Lãnh đạo phụ trách CNTT
	Cán bộ phụ trách CNTT

	
	
	Họ tên
	Chức vụ
	Điện thoại DĐ
	Email
	Họ tên
	Trình độ
	Nhiệm vụ/

môn dạy
	Điện thoại

DĐ
	Email

	
	Văn phòng - Phòng GD&ĐT.............
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non:
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	Tiểu học:
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	Tiểu học ..........
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	Tiểu học ..........
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	THCS...........
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	THCS..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 02: THỐNG KÊ HẠ TẦNG, THIẾT BỊ CNTT
(Kèm theo Công văn số 553/PGDĐT-CNTT ngày 18/9/2017 của Phòng GD&ĐT)
	TT
	Tên đơn vị/trường học
	Số máy tính hiện có
	Tổng số bảng thông minh, tuơng tác
	Hiện trạng kết nối Internet (ghi rõ nhà cung cấp dịch vụ mạng)
	Đơn vị đã có website (có/chưa)
	Hiện trạng sử dụng phần mềm Sổ liên lạc điện tử (ghi rõ nhà cung cấp dịch vụ SLLĐT nếu có)

	
	
	Máy tính phục vụ hành chính, văn phòng
	Máy tính dùng để dạy học
	Số máy kết nối Internet
	
	ADSL
	Cáp quang, FTTH
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	Tiểu học:
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	Tiểu học ..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiểu học ..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	THCS...........
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	THCS..........
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 03: THỐNG KÊ HỌC SINH MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS ĐƯỢC HỌC TIN HỌC
(Kèm theo Công văn số 553/PGDĐT-CNTT ngày 18/9/2017 của Phòng GD&ĐT)
	TT
	Tên đơn vị/trường học
	Tổng số

học sinh
	Số học sinh được học tin học

	
	
	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	Cộng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Lớp

 1
	Lớp

 2
	Lớp

 3
	Lớp

 4
	Lớp

 5
	Lớp

 6
	Lớp

 7
	Lớp

 8
	Lớp

 9
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	Tiểu học:
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	Tiểu học ..........
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	THCS...........
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